DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực  xuất nhập khẩu của Trung ương ban hành
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	09/2019/TT-BTC

Ngày  15/02/2019
	 Sửa đổi Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
	01/04/2019
	

	2. 
	Thông tư
	06/2019/TT-BCT
Ngày 25/03/2019
	 Quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	 08/05/2019
	

	3. 
	Thông tư
	18/2019/TT-BTC
Ngày 03/04/2019
	 Bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 
	20/05/2019
	 

	4. 
	Quyết định
	18/2019/QĐ-TTg
Ngày 19/04/2019
	
Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
	15/06/2019
	

	5. 
	Thông tư
	07/2019/TT-BCT
Ngày 19/04/2019
	 Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
	20/06/2019
	

	6. 
	Nghị định
	57/2019/NĐ-CP
Ngày 26/06/2019
	 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
	26/06/2019
	

	7. 
	Thông tư
	08/2019/TT-BCT
Ngày 26/06/2019
	 Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 
	12/08/2019
	

	8. 
	Quyết định
	23/2019/QĐ-TTg
Ngày 27/06/2019
	 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 
	01/09/2019
	

	9. 
	Thông tư
	56/2019/TT-BTC
Ngày 23/08/2019
	 Sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với, thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 
	15/10/2019
	 

	10. 
	Thông tư
	60/2019/TT-BTC
Ngày 30/08/2019
	 Sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
	15/10/2019
	 

	11. 
	Thông tư
	62/2019/TT-BTC
Ngày 05/09/2019
	
Sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	21/10/2019
	

	12. 
	Quyết định
	31/2019/QĐ-TTg
Ngày 09/10/2019
	 Quy định về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	09/10/2019
	

	13. 
	Thông tư
	05/2019/TT-BXD
Ngày 10/10/2019
	 Sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng d
	01/12/2019
	

	14. 
	Thông tư
	21/2019/TT-BCT Ngày 08/11/2019
	 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc 
	23/12/2019
	

	15. 
	Nghị định
	82/2019/NĐ-CP
Ngày 12/11/2019
	
Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
	30/12/2019
	

	16. 
	Thông tư
	22/2019/TT-BCT
 Ngày 12/11/2019
	 quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ 
	27/12/2019
	

	17. 
	Thông tư
	23/2019/TT-BCT
Ngày 13/11/2019
	Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN 
	01/01/2020
	

	18. 
	Nghị định
	85/2019/NĐ-CP 
Ngày 14/11/2019
	
Quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	01/01/2020
	

	19. 
	Thông tư
	80/2019/TT-BTC
Ngày 15/11/2019
	 Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới 
	01/01/2020
	

	20. 
	Thông tư
	81/2019/TT-BTC 
Ngày 15/11/2019
	 Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan 
	01/01/2020
	

	21. 
	Thông tư
	27/2019/TT-BCT
Ngày 15/11/2019
	
Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	01/01/2020
	

	22. 
	Thông tư
	41/2019/TT-BCT
Ngày 16/12/2019
	 Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư của Bộ Công thương
	29/01/2020
	

	23. 
	Quyết định
	35/2019/QĐ-TTg
Ngày 19/12/2019
	 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	15/02/2020
	

	24. 
	Thông tư
	26/2019/TT-BNNPTNT
Ngày 27/12/2019
	 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu 
	10/02/2020
	

	25. 
	Thông tư
	90/2019/TT-BTC
Ngày 31/12/2019
	 Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải 
	01/03/2020
	

	26. 
	Thông tư
	01/2020/TT-BCT
 Ngày 14/01/2020
	
quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 
	29/02/2020
	

	27. 
	Thông báo
	12/2020/TB-LPQT
Ngày 15/01/2020
	 Hiệu lực của Thỏa thuận trao đổi về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc
	01/01/2020
	

	28. 
	Thông tư
	03/2020/TT-BCT
Ngày 22/01/2020
	
Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 
	29/02/2020
	

	29. 
	Thông tư
	02/2020/TT-BCT
Ngày 22/01/2020
	 Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 

	29/02/2020
	31/12/2020

	30. 
	Thông báo
	05/2020/TB-LPQT
Ngày 10/02/2020
	
Hiệu lực của Thỏa thuận về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức Thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo giữa Ô-xtrây-li-a - Trung Hoa - Đại hàn - Thái Lan - Hoa Kỳ - Việt Nam (Agreement between the Governments of Australia, the People’s Republic of China, the Republic of Korea, the Kingdom of Thailand, the United States of America, and the Socialist Republic of Viet Nam) 
	10/02/2020
	

	31. 
	Thông tư
	05/2020/TT-BGTVT
Ngày 26/02/2020
	Sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/04/2020
	

	32. 
	Thông tư
	13/2020/TT-BTC
Ngày 06/03/2020
	 Sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	20/04/2020
	

	33. 
	Thông tư
	05/2020/TT-BCT
Ngày 16/03/2020
	
Sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 
	01/05/2020
	

	34. 
	Thông tư
	06/2020/TT-BCT
Ngày 24/03/2020
	Sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
	 08/05/2020
	

	35. 
	Nghị định
	46/2020/NĐ-CP
Ngày 09/04/2020
	 Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
	01/06/2020
	

	36. 
	Thông tư
	09/2020/TT-BCT
Ngày 14/05/2020
	Thông tư 09/2020/TT-BCT về quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan do Bộ Công Thương ban hành ề quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan 

	30/06/2020
	

	37. 
	Thông tư
	42/2020/TT-BTC
Ngày 22/05/2020
	
Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan 
	06/07/2020
	

	38. 
	Nghị định
	57/2020/NĐ-CP
Ngày 25/05/2020
	 Sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
	10/07/2020
	

	39. 
	Thông tư
	47/2020/TT-BTC
Ngày 27/05/2020
	
Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19) 
	23/01/2020
	

	40. 
	Thông tư
	52/2020/TT-BTC
Ngày 10/06/2020
	 Hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	01/08/2020
	

	41. 
	Nghị định
	64/2020/NĐ-CP
Ngày 10/06/2020
	
Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
	30/07/2020
	

	42. 
	Nghị định
	67/2020/NĐ-CP
Ngày 15/06/2020
	 Sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	10/08/2020
	

	43. 
	Thông tư
	11/2020/TT-BCT
Ngày 15/06/2020
	
Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 
	01/08/2020
	

	44. 
	Thông tư
	19/2020/TT-BCT
Ngày 14/08/2020
	 Về sửa đổi các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
	27/09/2020
	

	45. 
	Nghị định
	102/2020/NĐ-CP
Ngày 01/09/2020
	 Quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
	30/10/2020
	

	46. 
	Nghị định
	103/2020/NĐ-CP
Ngày 04/09/2020
	 Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
	04/09/2020
	

	47. 
	Nghị định
	111/2020/NĐ-CP
Ngày 18/09/2020
	Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022
	18/09/2020
	

	48. 
	Quyết định
	27/2020/QĐ-TTg
Ngày 21/09/2020
	 Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 
	15/11/2020
	

	49. 
	Quyết định
	28/2020/QĐ-TTg
Ngày 24/09/2020
	 Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 
	15/11/2020
	

	50. 
	Nghị định
	128/2020/NĐ-CP
Ngày 19/10/2020
	 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
	10/12/2020
	


Tổng cộng: 50 văn bản
	
	                  Người thực hiện
	Phó Trưởng phòng
	Giám đốc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nguyễn Thị Thủy Phương
	Ngô Viết Long Quang
	Đào Chuẩn
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